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STT TÊN MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ

1 Tư duy biện luận - sáng tạo 3

2 Nhập môn nghiên cứu khoa học 2

3 Giáo dục thể chất (Lý thuyết) 2

4 Giáo dục thể chất (Thực hành trong Trường) 3

5 Tâm lý học đại cương 2

6 Giáo dục học đại cương 2

7 Mỹ thuật 2

8 Nhập môn ngành giáo dục tiểu học 3

9 Tiếng Việt thực hành 2

10 Âm nhạc 3

11 Toán học 1 2

12 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 5

13 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

14 Giáo dục quốc phòng 8

15 Giáo dục thể chất (Thực hành ngoài Trường) 3

16 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục 2

17 Sự phát triển thể chất trẻ em 2

18 Giáo dục học tiểu học 2

19 Tiếng việt 1 2

20 Văn học trẻ em 3

21 Tâm lý học tiểu học 2

22 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1

23 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3

24 Giáo dục hòa nhập 2

25 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 2

26 Phát triển chương trình dạy học 2

27 Tiếng Việt 2 2

28 Thực tế chuyên môn 2

29 Toán học 2 2

30 Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 2

31 Cơ sở tự nhiên và xã hội 3

32 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học 3

33 Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 2 3

34 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 3

35 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2

36 Thực hành công tác chủ nhiệm 1

37 Thực hành nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong và sao nhi đồng 1

38 Thực hành tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt 1

39 Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học 2

40 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống 2

41 Thiết kế đồ dùng dạy học 2

42 Cắt - dán - kẻ - vẽ -trang trí 2

43 Kỹ thuật may, thêu 2

44 Thiết kế trò chơi, câu chuyện dạy học 1

45 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2

46 Phương pháp dạy học các nội dung về tự nhiên xã hội ở tiểu học 3

47 Phương pháp dạy học thủ công - kĩ thuật 2

48 Tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường tiểu học 2

49 Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường tiểu học 2

50 Toán học 3 2

51 Tiếng việt 3 2

52 Thực tập sư phạm 1 3

53 Quản lý chất lượng giáo dục 2

54 Truyền thông marketing trong giáo dục 2

55 Thực hành tổ chức hoạt động chuyên môn ở trường tiểu học 1

56 Thực tập sư phạm 2 4

57 Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 2

58 Thực hành dạy học tiếng Việt 2

59 Thực hành dạy học toán 2

60 Thực hành dạy học tự nhiên xã hội 2

61 Thực hành giáo dục đạo đức 2

62 Thực hành tổ chức hoạt động trải nghiệm 2

63 Khởi nghiệp 1

64 Thực hành đọc kể diễn cảm 1

65 Hoạt động phục vụ cộng đồng 1

66 Thiết kế dự án trong giáo dục 2

67 Tham vấn học đường 2

68 Dạy học các nội dung về tự nhiên và xã hội theo hướng tích hợp 2

69 Phát triển kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học 2

70 Phát triển tư duy logic cho học sinh tiểu học qua việc dạy học toán 2

71 PP bàn tay nặn bột trong dạy học các nội dung về TN&XHi ở tiểu học 2

72 Thực hành giải bài tập tiếng việt 2

73 Thực hành giải bài tập toán 2

74 Báo cáo tốt nghiệp 5

75 Phương pháp giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học 2

76 Quản lý trường tiểu học 2

77 Quản lý lớp học 2
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